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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: SINH  - Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút
I. Mục tiêu
1. Năng lực.
a. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết được khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái, biết lấy ví dụ minh họa.
- Hiểu rõ mối quan hệ giữa các nhân tố sinh thái, ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới sinh vật.
- Giải thích được nguyên nhân của hiện tượng ô nhiễm môi trường và cách khắc phục.
+ Biết vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng thực tế.
b. Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống giáo viên đưa ra trong đề kiểm tra.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức trả lời câu hỏi.
-  Trung thực: Trung thực trong việc làm bài kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra cuối kỳ II Sinh 9
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V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	STT
	Nội dung kiến thức
 
	
Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhậnbiết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	1
	Chương II: Hệ sinh thái

	- Quần thể sinh vật, 
- Quần thể người
- Quần xã sinh vật
- Hệ sinh thái
	* Nhận biết:
+ Nhận biết được các khái niệm.
+ Biết mối quan hệ giữa các sinh vật trong hệ sinh thái
+ Nhận biết được quần thể sv, quần thể người, quần xã sinh vật, hệ sinh thái trong tự nhiên.
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	* Thông hiểu:
+ Hiểu được sự tác động qua lại giữa sinh vật và các nhân tố sinh thái.
+ Hiểu được ý nghĩa việc tạo ra các ưu thế lai trong chăn nuôi, trồng trọt.
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	* Vận dụng:
+ Vận dụng kiến thức vào giải thích hiện tượng thực tế.

	
	
	3
	
	

	
	
	
	* Vận dụng cao:
+ Vận dụng vào thực tiễn chăn nuôi, trồng trọt.
	
	
	
	3
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Chương 
 III: Con người, dân số và môi trường.
	- Tác động của con người đối với môi trường
- Ô nhiễm môi trường
	* Nhận biết:
+ Học sinh nêu được các khái niệm .
+ Nhận biết đựợc ảnh hưởng của con người tới môi trường.
+ Nhận biết được các môi trường bị ô nhiễm
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	* Thông hiểu:
+ Hiểu được các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.
+ Hiểu được các biện pháp bảo vệ môi trường.
	
	1
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
+ Vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng thực tiễn.
	
	
	2
	
	

	
	
	
	 * Vận dụng cao:
 + Vận dụng các biện pháp bảo vệ môi trường ở địa phương.

	
	
	
	1
	

	Tổngsố câu
	6
	5
	5
	4
	20

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%



 VI. Đề kiểm tra
A – Trắc nghiệm (4,0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau?
Câu 1: Quần thể là một tập hợp các cá thể 
A. cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, 
B. khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định
C. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định
D. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới
Câu 2: Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật tự nhiên?
A. Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.                   B. Đàn cá sống ở sông
C. Đàn chim sống trong rừng.                            D. Đàn chó nuôi trong nhà.
Câu 3: Tháp dân số già có những đặc điểm gì?
A. Tháp có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng, biểu thị tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử thấp. Tuổi thọ trung bình thấp.
B. Tháp có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng, biểu thị tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử thấp. Tuổi thọ trung bình cao.
C. Tháp có đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh tháp xiên nhiều biểu hiện tỉ lệ người tử vong cao. Tuổi thọ trung bình thấp.
D. Tháp có đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh tháp xiên nhiều biểu hiện tỉ lệ người tử vong cao. Tuổi thọ trung bình cao.


Câu 4: Nhận định nào sau đây sai?
A. Phát triển dân số quá nhanh là một nguyên nhân quan trọng đe dọa mất ổn định kinh tế- xã hội ở nhiều quốc gia.
B. Dân số được chia làm 3 nhóm tuổi chính.
C. Dân số tăng nhanh làm nâng cao điều kiện sống của người dân.
D. Gia tăng dân số tự nhiên là do số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong.
Câu 5: Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau được gọi là
A. quần xã sinh vật.         B. hệ sinh thái.         C. sinh cảnh.     D. hệ thống quần thể.
Câu 6: Ví dụ nào sau đây được coi là một quần xã sinh vật?
A. Những cây sống trong một khu vườn.
B. Cá rô phi sống trong một cái ao.
C. Rắn hổ mang sống trên 3 hòn đảo khác nhau.
D. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.
Câu 7: Loài đặc trưng là
A. loài có số lượng ít nhất trong quần xã.
B. loài có số lượng nhiều trong quần xã.
C. loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác.
D. loài có vai trò quan trọng trong quần xã.
Câu 8: Những nhân tố sinh thái nào ảnh hưởng tới quần xã, làm quần xã thay đổi?
A. Nhân tố sinh thái vô sinh.                                  
B. Nhân tố sinh thái hữu sinh.
C. Nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh.       
D. Nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, con người.
Câu 9: Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu sau:
A. các thành phần vô sinh, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
B. các thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải.
C. các thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ.
D. các thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
Câu 10: Hãy chọn chuỗi thức ăn phù hợp khi có các sinh vật sau: cỏ, nấm, châu chấu, gà rừng.
A. Nấm  cỏ  châu chấu  gà rừng.       
 B. Cỏ  châu chấu  gà rừng nấm.
C. Gà rừng châu chấu  cỏ  nấm.         
D. Châu chấu  gà rừng  nấm  cỏ.
Câu 11: Một dãy các loài sinh vật có mối quan hệ với nhau về mặt dinh dưỡng, trong đó loài này ăn loài khác phía trước và là thức ăn của loài tiếp theo phía sau là
A. lưới thức ăn         B. bậc dinh dưỡng       C. chuỗi thức ăn          D. mắt xích
Câu 12: Hoạt động nào sau đây của con người làm xói mòn và thoái hóa đất?
A. Hái lượm       B. Đốt rừng        C. Săn bắt động vật hoang dã       D. Trồng cây
Câu 13: Nhận định nào sai trong các nhận định sau:
A. Vào thời kỳ nguyên thủy, các hoạt động sống cơ bản của con người là săn bắn động vật và hái lượm cây rừng.
B. Các hoạt động của con người ở thời kỳ xã hội nông nghiệp không gây ô nhiễm môi trường.
C. Nhiều giống vật nuôi và cây trồng quý được lai tạo và nhân giống ở thời kỳ xã hội công nghiệp.
D. Công nghiệp khai khoáng phát triển làm phá hủy rất nhiều diện tích rừng, mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường.
Câu 14: Hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác là:
A. Ô nhiễm môi trường                 B. Ô nhiễm không khí
C. Ô nhiễm nguồn nước                D. Ô nhiễm đất
Câu 15: Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm khí thải là
A. do hoạt động phun trào của núi lửa         B. do quá trình đốt cháy nguyên liệu
C. do hoạt động hô hấp ở thực vật               D. do lũ lụt
Câu 16: Đâu không phải là biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường?
A. Xây dựng công viện cây xanh.               B. Sử dụng nguồn năng lượng gió.
C. Sử dụng nguồn năng lượng khí đốt.       D. Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.
B – Tự luận (6,0 điểm):
[bookmark: _Hlk163417687]C©u 1 (2,0 điểm): Ô nhiễm môi trường là gì? Nêu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường?
Câu 2 (1,0 điểm): Việc con người đốt rừng lấy đất trồng trọt đã để lại hậu quả phá hủy môi trường tự nhiên như thế nào?
Câu 3 (2,0 điểm): Các sinh vật khác loài có những mối quan hệ nào? Lấy ví dụ minh họa.
Câu 4 (1,0 điểm): Là học sinh em đã làm gì để bảo vệ môi trường?( 4 biện pháp)

VII. Hướng dẫn chấm: 
A – Trắc nghiệm: (4,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm           
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[bookmark: _Hlk163417606]B – Tự luận: (6,0 điểm).
	Câu

	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	- Ô nhiễm môi trường: Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.
- Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường:
+ Ô nhiễm do các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt:
+ Ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học.
+ Ô nhiễm do các chất phóng xạ
+ Ô nhiễm do các chất thải rắn.
+ Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh
	1
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	Câu 2
	+ Mất cân bằng sinh thái, mất nơi ở của sinh vật.
+ Xói mòn, thoái hóa đất, hạn hán kéo dài, ảnh hưởng mạch nước ngầm.
+ Nhiều loài sinh vật bị mất, đặc biệt nhiều loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
+ Cháy rừng.

	

1

	Câu 3
	- Cộng sinh: Nấm và tảo
- Hội sinh: Cá ép bám vào rùa biển.
- Cạnh tranh:Trâu và bò cạnh tranh thức ăn
- Kí sinh, nửa kí sinh:ve kí sinh trên da bò
- Sinh vật ăn sinh vật khác: Hổ ăn thịt trâu, bò

	
2

	Câu 4
	- Để rác đúng nơi quy định.
- Vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở sạch sẽ.
- Tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường.
- Tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ môi trường.
- Phân loại rác thải ...

	

1
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